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Tóm tắt: Trong bài báo này các tác giả giới thiệu một số kết quả nghiên cứu 

đánh giá độ nguy hiêm động đất tại khu vực Tp. Hồ Chí Minh. Cường độ chấn động 

lớn nhất do động đất gây ra tại khu vực Tp. Hồ Chí Minh là cấp VII theo thang 

MSK-64, gia tốc nền lớn nhất là PGA = 0,10 g trên nền loại A. Gia tốc dao động 

nền đối với các chu kỳ lặp lại tương ứmg như sau: 500 năm là PGA = 0,03-

0,06 g ( I=  VI-(MSK-64); 1.000 năm có PGA = 0,06- 0,07 g, (I = VII- MSK- 64): 

2.500 năm, PGA= 0,07-0,09 g, (I = VII-MK-64); 5.000 năm, PGA = 0,07- 0,10 g 

(đạt mức cực đại, I = VII-MSK-64). Phân chia 7 loại nền A, B, C, D, E, SI, S2 dựa 

trên mặt cắt thạch học của các lỗ khoan và các thông số như vận tốc truyền sóng 

ngang Vs, sức không xuyên tiêu chuẩn N30. 

 

 

I. MỞ ĐẦU 

Khu vực Tp. Hồ Chí Minh và lân cận nằm ở vị trí bản lề kiến tạo giữa khối cấu trúc - địa động 

lực (CTĐĐL) [4, 5] Đà Lạt ở phía Đông Bắc và khối CTĐĐL Cần Thơ ở phía Tây Nam (Hình 1). 

Trong suốt thời kỳ Kainozoi khối cấu trúc - địa động lực Đà Lạt bị nâng và bị bóc mòn còn khối 

CTĐĐL cần Thơ lại bị sụt lún phân dị và lấp đầy các trầm tích Kainozoi. Các khối CTĐĐL Cần 

Thơ và Đà Lạt thuộc miền CTĐĐL vỏ lục địa Kon Turn - Hà Tiên là phần phía Đ-ĐN khối 

Indosinia, một khối nâng phân dị kiểu khối tảng và bị bóc mòn suốt 

trong Kainozoi. Trong Kainozoi, ranh giới phía B-ĐB địa khối Indosinia tiếp giáp với vi mảng 

Bắc Việt Nam - Nam Trung Hoa - Bocneo qua đứt gãy Sông Hồng và đứt gãy Hải Nam - Natuna, 

ranh giới phía Tây Nam tiếp giáp với vi mảng Malay - Sumatra qua đứt gãy Ba Tháp. Khu vực 

nghiên cứu nằm ở nội vi mảng Indosinia trong Kainozoi. 

Địa khối Indosini là một vùng kiến tạo bình ổn- một vùng nền hoạt động, bị biến cải mạnh, nhất 

là phần rìa, trong Kainozoi do đụng độ giữa mảng Ấn-Úc và mảng Âu-Á. Trong phạm vi lãnh thổ 

thành phố và lân cận phát triển một hệ thống đứt gãy kiến tạo hoạt động, đó là đứt gãy Sông Sài 

Gòn, Sông Vàm cỏ Đông giới hạn lãnh thổ thành phố từ phía Đông Bắc và Tây Nam, đứt gãy 

hướng kinh tuyến Lộc Ninh - Thủ Dầu Một cắt qua lãnh thổ thành phố; xa hơn về phía Đông Nam 

là hệ thống đứt gãy Thuận Hải - Minh Hải [4, 5] chạy dọc theo bờ biển, về phía Tây Nam là đứt 

gãy Sông Hậu. Trên bản đồ phân vùng động đất Việt Nam thành lập năm 2004 (Nguyễn Đình 

Xuyên chủ biên) toàn bộ diện tích thành phố nằm trong vùng động đất cấp VI, cấp VII (thang 

MSK- 64) gây ra bởi động đất mạnh đến 5,5 độ Richter, có khả năng xảy ra trên các đứt gãy Sông 

Sài Gòn, Sông Vàm cỏ Đông và cao hơn đối với đứt gãy Thuận Hải - Minh Hải. Hoạt động của 

các đứt gãy nói trên và các đứt gãy nhỏ hơn còn gây ra nhiều tai biến địa chất khác nhau như nứt 

đất, sụt đất..., gây nguy hiểm đối với nhà và công trình. 

 

 



 
1- Miền cấu trúc có vỏ lục địa Kon Tum - Hà Tiên: 2- Khối Kon Tum, (3- phụ khối Ia Hleo, 4- địa hào Sông Ba, 

5- Phụ khối Cùng Som), 6- Khối Đà Lạt: (7- Phụ khối Buôn Mê Thuật, 8- Phụ khối Hàm Thuận - Đa My, 9- Phụ khối 

Dầu Tiếng - Vũng Tàu), 10- Khối Cần Thơ (11- Phụ khối Sài Gòn, 12- Phụ khối Đồng Tháp, 13- Phụ khối Bạc 

Liêu), 14- Khối Hà Tiên; 15- Miền cấu trúc chủ yếu có vỏ chuyển tiếp Cửu Long: 16- Khối Bạch Hổ, 17- Đới nâng 

Côn Sơn, 18- Khối ĐN nâng Côn Sơn; 19- Miền cấu trúc có vỏ chuyên tiệp + vỏ đại dựơng Tây Biển Đông: 20- Khối 

Phú Khánh, 21- Khối Nam Côn Sơn; Đứt gãy (Đg): 22- Đg cấp 1, 23- Đg cấp 2, 24- Đg cấp 3, 25- Đg cấp 4 và cao 

hơn, 26- Hướng cắm mặt đg, 27- Đg trượt bằng trái - thuận ương Miocen muộn - Đệ tứ, 28- Đg trượt bằng phải - thuận 

trong Miocen muộn - Đệ tứ; Ranh giới (Rg) đơn vị kiến tạo: 29- Rg miền cấu trúc, 30- Rg khối cấu trúc, 31- Rg phụ 

khối cấu trúc; Phân đoạn biểu hiện đứt gãy hoạt động: 32 - đoạn Đg có dấu hiệu hoạt động rõ nét và sinh chấn, 33- 

Đoạn Đg có dấu hiệu hoạt động rõ nét song chưa rõ sinh chấn, 34- Đoạn Đg có dấu hiệu hoạt động kém rõ đến không 

rõ nét, 35- Độ sâu mặt Moho (km), 36- Độ sâu mặt móng kết tinh (km), 37- Điểm nước khoáng và nước nóng, 38- 

Miệng núi lửa; Chấn tâm động đất: 39- Cường độ M > 5, 40- Cường độ M <5 và M>4, 41- Cường độ M>3 và M<4, 

42- Cường độ M<3, 43a- Cơ chế chấn tiêu động đất (cung phần tư đen là ép nén, trắng là căng giãn; Các đới Đg cấp 

1: 43b- Đới Đg Hải Nam - Phú Khánh, 44- Đới Đg kinh tuyến 109,45- Đới Đg Thuận Hải - Minh Hải; Các đới Đg 

câp 2: 46- Đới Đg Sông Ba, 47 - Đới Đg Ba Tơ - Củng Sơn, 48- Đg Buôn Hồ (Easup - Krong Pach), 49- Shear Tuy 

Hòa, 50- Đg Tuy Hòa - Trị An (Tuy Hòa - Biên Hòa), (Tuy Hòa - Dầu Tiếng), 51- Đg Bình Long - Bình Châu, 52- 

Đg Sông Sài Gòn, 53- Đg Sông Vàm Cỏ Đông, 54- Đg Sông Hậu, 55- Đg Tây Côn Sơn, 56- Đg Côn Sơn, 57- Đg ĐN 

Côn Sơn; Các đới Đg cấp 3: 58- Đg Lộc Ninh - Tp. Hồ Chí Minh, 59- Đak Mil - Binh Châu, 60- Đg Đa Nhím - Tánh 

Linh (Nha Trang - Tánh Linh), 61- Đg Long Hải - Tuy Phong, 62- Đg Mũi Kê Gà, 63- Đứt gãy Bạch Hổ, 64 - Đứt 

gãy Rạng Đông, 65- Bồn trũng Phú Khánh, 66- Bồn trũng Cửu Long, 67- Bồn Nam Côn Sơn, 68- Indosinia, 69- 

Trường ứng suất kiến tạo hiện đại và hướng tác động, 70- Điểm nứt đất trong 1994-2010. 



 

 

Nhằm phục vụ quy hoạch, xây dựng và phát triển Tp. Hồ Chí Minh một cách bền vững, việc 

nghiên cứu đánh giá chi tiết và đúng đắn mức độ nguy hiểm động đất là việc làm cấp thiết và quan 

trọng. 

Trong bài báo này các tác giả sẽ trình bày một số kết qủa chính về độ nguy hiểm động đất ở 

khu vực Tp. Hồ Chí Minh. 

Vùng nghiên cứu được giới hạn trong tọa độ: X = 10° 22' 00° đến 11° 22' 00° Vĩ độ bắc; Y = 

106° 18' 00° đến 107° 22’ 00° Kinh độ đông. 

II. PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ ĐỘ NGUY HIẾM ĐỘNG ĐẤT TẠI KHU VỰC 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Độ nguy hiểm động đất là khả năng xảy ra chấn động động đất vượt quá cường độ nhất định 

trong một khoảng thời gian nhất định, hay với chu kỳ lặp lại nhất định ở một vùng lãnh thổ hay 

một địa điểm cụ thể. Cường độ chấn động được biểu hiện bằng cấp động đất, gia tốc cực đại, vận 

tốc cực đại, dịch chuyển cực đại của dao động nền đất và một số đặc trưng khác của dao động nền. 

Những đại lượng đó ở mỗi địa điểm phụ thuộc vào động đất cực đại có khả năng xảy ra, độ sâu 

chấn tiêu, tần suất động đất trong các vùng nguồn và khoảng cách từ điểm đó đến các nguồn và 

xác định được bằng phương pháp tất định và phân tích xác suất khi biết các vùng nguồn và quy 

luật suy giảm chấn động theo khoảng cách. 

Độ nguy hiểm động đất khu vực Tp. Hồ Chí Minh được các tác giả đánh giá trên cơ sở tiếp cận 

thống kê. Có thể tóm tẳt cơ sở phương pháp luận như sau: 

1. Mô hình xuất hiện chấn động 

Mô hình xuất hiện chấn động tại một điểm vượt quá một mức xác định được giả thiết là một 

quá trình Poisson. Lúc đó xác suất để chấn động nền Z vượt quá giá trị z trong một đơn vị thời 

gian P(Z>z) được xác định bằng công thức [1, 2, 4, 6]: 

P(Z>z) = 1 - e-ν(z) 

trong đó: ν(z): tốc độ của dòng ngẫu nhiên, nghĩa là số trung bình các sự kiện trong một đơn vị 

thời gian. 

Như vậy số các sự kiện trong khoảng thời gian T sẽ là Tν(z) = T/ Tr (Tr: chu kỳ lặp lại động 

đất) và xác suất để chấn động nền Z vượt quá giá trị z trong thời gian T được xác định bởi: 

P(Z>z) = 1 - e-T/T
r 

Nếu T = 50 năm, chu kì lặp lại là 475 năm (xác suất vượt quá hàng năm là 0,211l x l0-2) thì xác 

suất để Z vượt quá z sẽ là 0,1 tương ứng với xác suất là 90 % tại điểm này chấn động nền không 

quá z trong 50 năm. Đây là mức xác suất thường được biểu diễn trên các bản đồ nguy hiểm động 

đất và cũng là mức thiết kế kháng chấn cho phần lớn các công trình. 

Tại mỗi vùng nguồn phát sinh động đất, số lượng trung bình các sự kiện gây ra chấn động 

nền Z vượt quá z tại điểm nghiên cứu phụ thuộc vào tần suất xuất hiện động đất, vị trí xảy ra động 

đất và quy luật tắt dần sóng động đất. Ngoài các bất định liên quan đến ba vấn đề vừa nêu còn có 

cả những bất định do việc thay đổi thông số mô hình. Nguồn bất định này thường được tính đến 

bằng cách xem các thông số này như các biến ngẫu nhiên mà giá trị của nó được gán như các trọng 

số. Trong tính toán, các giá trị này được biểu diễn trên các nhánh của cây logic trong mô hình nguy 

hiểm động đất. Tại mỗi nút của cây, xác suất được gán cho các nhánh mà tổng của nó ở nút là mức 



xác suất tối đa đã chọn. Phân phối xác suất của ν(z) được tính toán khi cân nhắc toàn bộ các nhánh 

của cây. 

2. Tần suất xuất hiện động đất 

Tần suất xuất hiện động đất được giả thiết tuân theo luật Gutenberg - Richter [3-9]: logN(M) 

= a - b M  

Trong đó: N(M): số động đất hàng năm có cường độ bằng hoặc lớn hơn M. 

 

 

Trong phân tích nguy hiểm động đất, thường sử dụng dạng cắt cụt của luật này nhằm đưa vào 

ngưỡng cường độ (mo) và cường độ cực đại (mu). Giá trị b biểu diễn mối quan hệ giữa số lượng 

động đất yếu và động đất mạnh còn thông số A=a(mo) biểu diễn độ hoạt động động đất, nghĩa là 

số trận động đất có cường độ > mo hàng năm. 

Thông thường thông số a thay đối từ vùng nguồn này sang vùng nguồn khác trong khi giá trị b 

đuợc xem là ổn định với sự thay đổi nhỏ hơn giới hạn bất định (uncertaine limits). Các đứt gãy 

đóng góp một cách riêng rẽ vào tính địa chấn chung của khu vực có thể có giá trị b riêng của mình 

khác với giá trị thống kê cho khu vực khi được xử lý như các vùng nguồn riêng biệt. 

3. Quy luật suy giảm chấn động 

Quy luật suy giảm chấn động Z được xác định theo quy luật dạng [2, 3, 6, 7]: 

InZ = Ci + C2M + C3lnR + C4R + ε 

trong đó Ci = 1, 2, 3, 4 là các hằng số thực nghiệm; R: khoảng cách chấn tiêu; ε: đại lượng ngẫu 

nhiên phân phối chuẩn có giá trị trung bình bằng 0, độ lệch δ: M(0,δ). 

4. Độ nguy hiểm động đất khu vực Tp. Hồ Chí Minh 

Độ nguy hiểm động đất khu vực Tp. Hồ Chí Minh được đánh giá qua các bước sau [3, 4, 5, 6]: 

Bước 1: Chính xác hóa hình đồ kiến tạo địa động lực hiện đại [5] và xác định vùng nguồn gây 

ra động đất (Bảng 1). Trong bước này, số liệu kiến tạo, số liệu địa vật lý và số liệu động đất được 

nghiên cứu nhằm xác định các vùng đồng nhất về khá năng phát sinh động đất, có nghĩa là khả 

năng xảy ra động đất có mức cường độ xác định nào đó trong toàn bộ vùng là như nhau. Vùng 

nguồn có thể là các đứt gãy hay thậm chí cả vùng kiến tạo lớn. 

Bước 2: Xác định các đặc trưng hoạt động động đất của mỗi vùng nguồn. Trong bước này cần 

xác định mô hình tần suất xuất hiện động đất, nghĩa là xác định các thông số của 

luật Gutenberg - Richter đối với mỗi vùng nguồn (mo, a(mo), b- value và mu). Ngoài ngưỡng mo, 

các thông số còn lại cần phải đánh giá được sai số khi xác định chúng. 

Bước 3: Xác định quy luật suy giảm chấn động cho khu vực. Ngoài việc phân tích nhằm xác 

định quy luật phù hợp, độ phân tán của số liệu trong quy luật cần được chú ý đến đối với dải giá 

trị của cường độ M. 



 

Bước 4: Xác định độ nguy hiểm động đất tại điểm nghiên cứu. Ở đây, hiệu ứng của tất cả các 

động đất cường độ khác nhau xảy ra tại các vị trí khác nhau trong các nguồn phát sinh động đất 

khác nhau tại xác suất xuất hiện khác nhau được tích hợp trong một đường cong chỉ ra xác suất 

mức vượt quá khác nhau mức chấn động nền tại vị trí nghiên cứu trong một khoảng thời gian xác 

định. Với một vài gia thiết, độ nguy hiểm động đất tại một điểm được xác định bằng công thức: 

 

trong đó: ν(z): số lượng vượt quá mức i cho trước trong thời gian t năm; αj: mức độ 

 

 

xảy ra động đất hàng năm trong khoảng cường độ quan tâm (mo, mu: lần lượt là các giới hạn trên 

và dưới, tưong đưong cường độ đại diện và cường độ cực đại) trong nguồn thứ j; fj(m): hàm phân 

bố mật độ xác suất của cường độ đối với nguồn j; fj(r): hàm phân bố mật độ xác suất của khoảng 

cách giữa vị trí cần tính toán với nguồn i; P(Z>z): xác suất vượt quá mức cho trước z do một trận 

động đất có cường độ m và khoảng cách so với nguồn là r gây ra. 

5. Phổ phản ứng dàn hồi chuẩn Pa trên các loại nền [6, 8, 9] 

Phổ phản ứng đàn hồi Se( T) được xác định bằng các công thức sau: 

 

trong đó: Se(T): phổ phản ứng gia tốc đàn hồi; T: chu kỳ dao động của hệ; ag: gia tốc nền thiết kế 

trên nền loại A (ag = γI.agR); TB: giới hạn dưới của chu kỳ, ứng với đoạn nằm ngang của phổ 



phản ứng gia tốc; TC: giới hạn trên của chu kỳ, ứng với đoạn nằm ngang của phố phản ứng gia 

tốc; TD- giá trị xác định điểm bắt đầu của phần phản ứng dịch chuyển không đổi trong phổ phản 

ứng; S: hệ số nền; η hệ số hiệu chỉnh độ cản với giá trị tham chiếu η = 1 đối với độ cản nhớt 5 %. 

-   Giá trị của chu kỳ TB, TC và TD và của hệ số nền S mô tả dạng phô phản ứng đàn hồi phụ 

thuộc vào loại nền đất. 

-   Đối với 5 loại nền đất A, B, C, D, và E, giá trị của các tham số S, TB, TC và TD được cho trong 

Bảng 2. 

III. ĐỘ NGUY HIỂM ĐỘNG ĐẤT KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Để đáp ứng các yêu cầu về quy hoạch và chọn giải pháp hợp lý trong thiết kế xây dựng kháng 

chấn nêu trong Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam “TCXDVN 2006: Thiết kế công trình chịu động 

đất”, bằng các phưcmg pháp nói trên, các tác giả tính toán và thành lập bộ bản đồ dự báo độ nguy 

hiểm động đất cho vùng Nam Bộ và lân cận tỷ lệ 1:250.000 và khu vực Tp. Hồ Chí Minh tỷ lệ 

1:50.000 gồm các bản đồ sau [4]: 

-    Bản đồ kiến tạo - địa động lực hiện đại tỷ lệ 1:250.000 và 1:50.000 khu vực Tp. Hồ Chí 

Minh; 

-   Bản đồ các vùng phát sinh động đất mạnh Ms > 5,0, Iomax > 7 (theo thang cấp động đất quốc 

tế MSK-64) (bản đồ vùng nguồn) với các đặc trưng cơ bản: 1) Cường độ Mmax của động đất cực 

đại có khả năng xảy ra; 2) Độ sâu chấn tiêu động đất; 3) Tần suất lặp lại động đất biểu thị qua độ 

nghiêng của đồ thị lặp lại động đất và tần suất của động đất ngưỡng (động đất yếu nhất còn ghi 

nhận đầy đủ); 

-   Bản đồ phân vùng cấp động đất cực đại Imax động đất có thể gây ra; 

-   Các bản đồ phân vùng chấn động các cấp I với chu kỳ lặp lại 500, 1.000, 2.500, 5.000 năm 

(tương đương với chấn động 

 

 

-   xác suất vượt quá 10 % trong thời gian 50, 100, 250, 500 năm); 

-   Bản đồ phân vùng gia tốc nền cực đại Amax động đất có thể gây ra; 

-   Các bản đồ phân vùng gia tốc nền A với với chu kỳ lặp lại 500 năm, 1.000 năm, 2.500 năm, 

5.000 năm (tương đương với chấn động xác suất vượt quá 10 % trong thời gian 50 năm, 100 năm, 

250 năm, 500 năm). 

Cấp động đất cực đại Imax, gia tốc nền cực đại Amax ở mỗi địa điểm được tính bằng phương 

pháp tất định, còn cấp động đất I và gia tốc nền A với chu kỳ lặp lại khác nhau được tính và lập 

bản đồ phân vùng bằng chương trình chuyên dụng CRISISS99 trên cơ sở bản đồ vùng nguồn và 

quy luật tắt dần chấn động đã chọn. 

1. Bản đồ phân loại nền đất Tp. Hồ Chí Minh 

Bản đồ phân loại nền đất Tp. Hồ Chí Minh được thành lập dựa trên cơ sở bản đồ địa hình tỷ lệ 

1:50.000 vùng Tp. Hồ Chí Minh hệ VN-2000, bản đồ địa chất công trình tỷ lệ 1:50.000 vùng Tp. 

Hồ Chí Minh, khoan bổ sung 24LK/1000 m khoan bố trí rải đều vùng nghiên cứu có đo Vs, lấy 

mẫu cơ lý, thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT); 11 mặt cắt địa chấn nông phân dải cao ngoài ra còn 

thu thập từ 831 lỗ khoan khảo sát địa chất công trình (ĐCCT) được thực hiện trong vùng nghiên 

cứu [4], Nền đất được phân loại theo Tiêu chuẩn kháng chấn châu Âu EN- 1998 (Bảng 2). 



 

 

  

 
 
 

Theo Tiêu chuẩn này, nền đất đến độ sâu khoảng 30 m được phân thành 7 loại nền A, B, C, D, 

E, S1, S2 dựa vào mặt cắt thạch học của các lỗ khoan và các thông số như vận tốc truyền sóng 

ngang Vs, sức không xuyên tiêu chuẩn N30. Ngoài ra, giá trị trung bình của dung trọng tự nhiên 

cũng được thể hiện. 

Bản đồ phân bố vận tốc sóng ngang Vs,30 (m/s) là vận tốc truyền sóng ngang trung bình trong 

30 m đầu tiên của mặt cắt lỗ khoan. Phân loại nền đất Tp. Hồ Chí Minh được trình bày trên Hình 

3 và Hình 4 [4]. 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

Có thể nhận thấy rằng những khu vực phân bố loại đất nền B không hiện diện vì theo số liệu 

khoan, khảo sát bổ sung và thu thập được cho đến hiện nay, đất nền với sức kháng xuyên tiêu 

chuẩn N30>50 phân bố từ trên mặt hoàn toàn không có. Đất nền loại A phân bố trên những diện 

tích hạn chế ở vùng Bắc quận Thủ Đức giáp với tỉnh Bình Dương trên lớp phủ sản phẩm phong 

hóa dày từ 2 cm đến 5 m của đá gốc trầm tích phun trào (J3-K1 lb). Đất nền loại E cũng có diện 

phân bố hạn chế ở khu vực phía Bắc quận Thủ Đức giáp tỉnh Bình Dương, là các trầm tích 

Pleistocen muộn hoặc Pleistocen giữa- muộn nằm trên các sản phẩm phong hóa cùa đá gốc trầm 

tích phun trào. Đất nền loại C và D phân bố trên phần lớn diện tích còn lại của vùng nghiên cứu. 

2. Bản đồ độ nguy hiểm động đất khu vực Tp. Hồ Chí Minh 

Đối với Tp. Hồ Chí Minh vấn đề chính trong đánh giá độ nguy hiếm động đất là thành lập các 

bản đồ gia tốc nền và cấp động đất chu kỳ lặp lại khác nhau. 

Sử dụng bản đồ vùng nguồn vùng Nam Bộ [4], chú ý đến vị trí các đứt gãy Sông Sài Gòn, 

Sông Vàm Cỏ Đông, đoạn đứt gãy Lộc Ninh - Thủ Dầu Một đi qua thành phố trên bản đồ tỷ lệ 



1:50.000, bằng phương pháp, chương trình và phương trình tắt dần, việc tính toán được thực hiện 

cho lưới 0,005° X 0,005°, tương ứng với tỷ lệ bản đồ 1:50.000. Kết quả nhận được trình bày trên 

các từ Hình 4-7. 

Hình 4 là kết quả tính toán gia tốc dao động nền Tp. Hồ Chí Minh với chu kỳ lặp lại động đất 

500 năm. Kết quả tính toán cho thấy toàn bộ khu vực thành phố nằm trong độ nguy hiểm động 

đất cấp VI. Với cấp động đất này gia tốc dao động nền nằm trong giới hạn 0,03-0,06 g. 

- Đối với chu kỳ lặp lại 1.000 năm, giá trị gia tốc dao động nền đạt giá trị 0,06- 0,07 g, tương 

đương với cấp chấn động VII theo thang MSK-64 (Hình 5). 

 

 

 
 
 

- Kết quả tính toán giá trị gia tốc dao động nền Tp. Hồ Chí Minh với chu kỳ lặp lại động đất 

2.500 năm cho thấy (Hình 6) giá trị gia tốc (PGA) nằm trong giới hạn 0,07-0,09 g; cấp chấn 

động VII (MSK-64). 

- Nếu tính toán gia tốc dao động nền với chu kỳ lặp lại 5.000 năm cho ta kết quả như sau (Hình 

7) gia tốc dao động nền nằm trong giới hạn 0,07-0,10 g; Cường độ chấn động cấp VII (thang MSK-

64). 

 

 



 

 

 

3. Phổ phản ứng đàn hồi chuẩn βa trên các loại nền thành phố Hồ Chí Minh 

Bằng gia tốc dao động trên các nền nghiên cứu nhận được từ các băng gốc đã chọn thông qua 

chưong trình SHAKE. Cũng bằng chương trình này và ngôn ngữ lập trình MABLAB đã xác định 

phổ phản ứng đàn hồi chuẩn hoá βa trên các loại nền A, B, C, D, E. Kết quả nghiên cứu được trình 

bày trên các hình từ Hình 8 đến Hình 12, ở đó đưa ra các đường phổ phản ứng chuẩn tính được 

cho từng loại nền đất. 

 

 

  

 

 

 

 

 



Đường phổ phản ứng chuẩn hoá βa trung bình lấy dạng như trong TCXDVN (Hình 13). Đường 

cong phổ được phân thành 4 đoạn 0-TB, TB-Tc, TC-TD, TD-4s , trong đó TB, TC, TD là những chu 

kỳ đặc trưng của đường phổ đàn hồi chuẩn trong từng trận động đất. Đường phổ phản ứng đàn hồi 

chuấn trung bình cho từng trường hợp được tính theo nguyên tắc cân bằng diện tích bao bởi đường 

phổ chuẩn và trục hoành trong từng đoạn phổ 0-TB, TB-TC, TC- TD, TD-4S. Đường trung bình của 

các đường phổ phản ứng đàn hồi chuẩn trung hình cho từng loại nền đất là đường cong phổ phản 

ứng đàn hồi chuẩn đặc trưng cho các loại nền. 

Việc trung bình hoá các đường cong phổ cho từng loại nền được thực hiện theo nguyên tắc lấy 

trung bình cộng các chu kỳ đặc trưng và mức đỉnh phổ (mức phồ trong đoạn TB-TC). Kết quả tính 

toán trình bày trong Bảng 3 và trên Hình 13, các hệ số chung cho các loại nền γ = 1,2; α = 0,4. 

 

 

 
 

 

 
 

 



IV. KẾT LUẬN 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu đánh giá độ nguy hiểm động đất khu vực Tp. Hồ Chí Minh cho 

phép đưa ra một số nhận định sau đây: 

Trong phạm vi khu vực Tp. Hồ Chí Minh, cường độ chấn động lớn nhất do động đất gây ra là 

cấp 7 theo thang MSK- 64, gia tốc nền lớn nhất là PGA = 0,10 g trên nền loại A. 

Bản đồ phân loại nền đất Tp. Hồ Chí Minh cho thấy nền loại A, hệ số nền S=0, chỉ có trên diện 

tích rất hạn chế ở Thủ Đức; nền loại B, hệ số nền S=l,3 - ở xung quanh Thủ Đức; nền đất ở nửa 

phía Bắc thành phố thuộc loại C, D, hệ số nền S=1,7; ở nửa phía Nam chủ yếu thuộc loại S, khi 

xây dựng cần có xem xét riêng, không có nền loại E. 

Các thông số gia tốc dao động nền và cấp chấn động động đất Tp. Hồ Chí Minh được xác định 

như sau: chấn động chu kỳ lặp lại 500 năm trên nền loại A là PGA = 0,03-0,06 g và 1 = VI (MSK-

64); chu kỳ 1.000 năm có PGA = 0,06 - 0,07 g, I = VII (MSK- 64); chu kỳ 2.500 năm, PGA = 

0,07-0,09 g, 1 = VII (MK-64); chu kỳ 5.000 năm, PGA = 0,07-0,10 g (đạt mức cực đại, I = VII-

MSK-64). 

Phổ phản ứng đàn hồi gia tốc chuẩn hoá β và phổ thiết kế đã được xây dựng phù hợp với các 

loại nền đất trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh là để tính tải trọng động đất trong thiết kế công 

trình chịu động đất. 

Lời cảm ơn: Bài báo là một phần kết quả của Đề tài "Phân vùng nhỏ động đất Tp. Hồ Chí 

Minh do Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam (chủ trì) phối hợp với Viện Vật lý Địa cầu, Viện 

HLKH và CNVN cùng thực hiện trên cơ sở Hợp đồng nghiên cứu Khoa học và Công nghệ 

số 54/HD-SKHCN ngày 20/7/2006 được ký kết với Sở Khoa học và Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh. 

Tập thể tác giả xin chân thành cảm ơn Sở Khoa học và Công nghệ và UBND Tp. Hồ Chí Minh. 
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